
STT Họ tên Chức vụ Ghi chú

1 Trịnh Doãn Toản Hiệu trưởng

2 Ngô Xuân Nguyên Phó Hiệu trưởng

3 Trương Thị Nhiệm Kế toán

4 Nguyễn Minh Trang NV thiết bị

5 Lương Thị Liên Tổng phụ trách

6 Phạm Thị Thạo NV thư viện

7 Vũ Việt Nga Giáo viên

8 Nguyễn Thị Lan Giáo viên

9 Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên

10 Nguyễn Thị Minh Ngọc Văn thư

11 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên

12 Tạ Thị Mai Dung Giáo viên

13 Đặng Thị Thu Giáo viên

14 Nguyễn Thị Đào Giáo viên

15 Nguyễn Thị Hải Hà(V) Giáo viên

16 Trịnh Thị Kim Huế Giáo viên

17 Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên

18 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên

19 Hoàng Thị Hảo Giáo viên

20 Nguyễn Hồng Hà Giáo viên

21 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

22 Nguyễn Thị Lơ Giáo viên

23 Ngô Đức Minh Giáo viên

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2017-2018



24 Hoàng Hải Anh Giáo viên

25 Phạm Thị Bền Giáo viên

26 Phạm Thị Kim Vui Giáo viên

27 Nguyễn Thị Thường Giáo viên

28 Bùi Thị Hồng Hà Giáo viên

29 Nguyễn Thị Hải Hà(T) Giáo viên

30 Phạm Văn Nam Giáo viên

31 Đào Thị Trang Giáo viên

32 Hoàng Thị Kim Oanh Giáo viên

33 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên

34 Vũ Thị Kim Dung Giáo viên

35 Hoàng Thị Hoa Giáo viên

36 Nguyễn Thị Hồng Liên Giáo viên

37 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

38 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên

39 Phạm Thị Nguyệt Giáo viên

40 Võ Thị Thanh Hoài Giáo viên

41 Hoàng Thị Thùy Linh Giáo viên

42 Nguyễn Kim Thu Giáo viên

43 Phạm Kim Oanh Giáo viên

44 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên

45 Quách Huy Đức Bảo vệ

46 Đăng Thanh Sơn Bảo vệ

47 Vũ Trọng Minh Bảo vệ


